NGHIÊN CỨU TRỒNG NẤM RƠM Volvariella volvacea 
TRONG SỌT TRÊN BÔNG VẢI VÀ MÙN CƯA THẢI
Hồ Thị Thu Ba1, Thái Thị Thanh Thủy2, Văn Viễn Lương1
1 Khoa Nông Nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại Học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
2 Phòng Kỹ thuật hình sự, Công An Tỉnh Kiên Giang 
TÓM TẮT
	Đề tài “Nghiên cứu trồng nấm rơm Volvariella volvacea trong sọt trên bông vải và mùn cưa thải” được thực hiện tại phòng thí nghiệm trường Đại học An Giang từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Đề tài thực hiện với mục tiêu là “xây dựng được quy trình trồng nấm rơm trên bông vải và mùn cưa thải” với ba nội dung: một chọn ra được tỉ lệ phối trộn bông vải và mùn cưa thải tốt nhất để tiến hành các nội dung hai và ba. Nội dung 2: Xác định nhiệt độ thanh trùng phù hợp để nấm đạt năng suất và hiệu suất sinh học cao nhất. Nội dung 3: Xác định tỉ lệ phối trộn thêm cám để nấm đạt năng suất và hiệu suất sinh học cao nhất. Kết quả của nghiên cứu là xây dựng được quy trình trồng nấm rơm trên bông vải có phối trộn mùn cưa thải với cám gạo với tỉ lệ 76,5% bông vải, 8,5% mùn cưa và 15% cám gạo không hấp thanh trùng giá thể nuôi cấy đạt trung bình 503g nấm trên sọt 3,5kg hiệu suất sinh học là 14,3% 
Từ khóa: bông vải, mùn cưa thải, nấm rơm trong sọt, Volvariella volvacea.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nấm là một loài sinh vật nhân thật không có chất diệp lục, sống dị dưỡng. Trong hệ thống phân loại năm giới nấm xếp hàng thứ ba, ngang với thực vật và động vật (Trần Văn Mão, 2004). Nấm rơm là nấm nhiệt đới và cận nhiệt đới gồm 100 loài, trong đó có 20 loài được ghi nhận và mô tả. Loại được trồng phổ biến có tên khoa học là Volvariella volvaceae (Nguyễn Hữu Đống, 2003). Việt Nam là một nước nông nghiệp, đồng thời có nhiều điều kiện cho việc phát triển nghề trồng nấm, đặc biệt là các tỉnh phía Nam khí hậu gần như ổn định quanh năm, nấm có thể được cung cấp suốt bốn mùa (Trung tâm Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo dục cộng đồng, 2004). Mặt khác theo Chang and Miles (2004) hiện nay, dân số thế giới đã hơn 6 tỉ, mà sẽ tiếp tục gia tăng trong thế kỷ 21 này trong đó có hai thách thức lớn đặt ra cho nhân loại theo hai hướng đối ngược: Gia tăng nguồn thực phẩm với số lượng lớn hơn và chất lượng tốt hơn. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Trồng nấm đáp ứng được yêu cầu này. Theo Trịnh Tam Kiệt (2011) nấm rơm Volvariella volvacea là loài nấm ăn ngon được chủ động nuôi trồng tuy nhiên cần chú ý nghiên cứu sâu để nâng cao năng suất
[bookmark: _Toc8838]Theo Lê Duy Thắng (2006), trước đây đa số người dân áp dụng phương pháp trồng nấm rơm cổ truyền là trồng nấm ngoài trời. Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có truyền thống sản xuất nấm rơm theo phương thức ngoài trời từ những năm 1980 (Ngô Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thị Quế Hương, 2017). Trồng nấm giải quyết được lượng lớn phế liệu, phế phẩm rất dồi dào của nông, lâm, công nghiệp như: Mùn cưa, rơm rạ, bông phế thải, vỏ lạc, bã mía... (Nguyễn Hữu Đống và cs., 2005). Hiện nay, trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết thay đổi bất thường nên việc trồng nấm rơm ngoài trời bị ảnh hưởng lớn, tình hình dịch hại cũng tăng. Mặt khác, thực tế trong những năm gần đây, lượng rơm rạ sử dụng cho trồng nấm rơm ngày càng khan hiếm bởi nhiều lí do: Một số lượng rơm chất
lượng kém, không đủ tiêu chuẩn để trồng nấm; rơm được sử dụng trong chăn nuôitrâu bò, rơm được thương lái mua với giá cao để vận chuyển đi nơi khác với các mục đích khác nhau. Một lý do nữa là do thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch của người dân, hoạt động này đã và đang gây ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi  (Lê Thị Thu Hường và cs., 2021). Riêng nguồn nguyên liệu bông vải được người dân quan tâm sử dụng trồng nấm rơm do nguồn dinh dưỡng trong nguyên liệu cao cung cấp cho nấm rơm phát triển và mang lại năng suất cao. Bông vải có thể thay thế rơm và ổn định năng suất trong sản xuất nấm rơm quy mô công nghiệp. Bên cạnh đó, sử dụng mạt cưa cũ từ bịch phôi thải sau khi trồng nấm bào ngư, nấm mèo, nấm linh chi,… để trồng nấm rơm giúp ích cho việc tái sử dụng lại nguồn nguyên liệu, mang lại hiệu quả kinh tế hơn. Theo kết quả nghiên cứu của Lê Thị Thu Hường và cs. (2021) khi trồng nấm rơm trên Mùn nấm Linh chi 99% + Cám gạo 0,5% + bột ngô 0,5% với năng suất đạt 5.849,21 g/100 kg nguyên liệu khô nên năng suất sinh học đạt khoảng 5,85%. Năng suất sinh học chưa cao. Việc ứng dụng nguồn bông vải giàu chất hữu cơ để làm nguồn nguyên liệu trồng nấm là một bước đi mới trong việc ứng dụng nguồn nguyên liệu sạch trong sản xuất. Vì những lý do trên nên đề tài“Nghiên cứu trồng nấm rơm Volvariella volvacea trong sọt trên bông vải và mùn cưa thải” được tiến hành.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Meo giống được sử dung trong đề tài được cung cấp bởi công ty Thần Nông, Ô Môn, Cần Thơ. Bông vải mua từ cơ sở nuôi trồng nấm ở xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Mùn cưa thải thu từ trại nấm bào ngư ở thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang và cám gạo mua ở chợ thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khảo sát tỷ lệ phối trộn bông vải và mùn cưa thích hợp
 Bông vải là nguyên liệu ở các nhà máy dệt sau khi đã lấy hết sợi bông, phần còn lại là các hạt và bông vụn. Bông vải mang về được làm ẩm bằng nước, sau đó tưới nước vôi 3%, ủ đống 2-3 ngày. Mùn cưa từ bịch đã trồng nấm bào ngư mang về được xé bịch, bóp tơi ủ với nước vôi 3%, ủ đống 5-7 ngày. Tiếp theo trộn bông vải và mùn cưa đã ủ theo các nghiệm thức thí nghiệm, sau đó cho vào sọt, tiến hành cấy giống. Các nghiệm thức được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, được kí hiệu từ G1 đến G5. Trong đó GT1: 100% bông vải (BV), GT2: 90%BV:10%Mùn cưa thải (MC), GT3: 80%BV:20%MC, GT4: 70%BV:30%MC, GT5: 60%BV:40%MC. Theo dõi và ghi nhận chỉ tiêu: Thời gian lan tơ 100% của nấm rơm (ngày), thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày), năng suất tổng qua các ngày thu hái (g) và hiệu suất sinh học của từng nghiệm thức.
Hiệu suất sinh học =  (%)(Chang et al, 1999)
2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ hấp thanh trùng lên giá thể nuôi trồng
   Từ kết quả trên, chọn được giá thể có tỉ lệ phối trộn tốt nhất tiếp tục khảo sát ảnh hưởng các mức nhiệt độ khác nhau được ký hiệu TN1 đến TN4 lần lượt là: TN1: không hấp thanh trùng, TN2: 800C (180 phút), TN3: 1100C (45 phút), TN4: 1210C (15 phút) theo Nguyễn Lân Dũng (2003) lên giá thể trồng nấm rơm, ghi nhận thời gian lan tơ, thời gian xuất hiện đinh ghim, năng suất thu được và hiệu suất sinh học.
2.2.3. Khảo sát tỷ lệ phối trộn cám gạo thích hợp  
Từ kết quả trên, tiếp tục khảo sát ảnh hưởng cám gạo lên việc tăng năng suất nấm rơm lên giá thể trồng nấm rơm. Với tỉ lệ bổ sung cám gạo lần lượt được ký hiệu: NT2: bổ sung 5%, NT3: 10%, NT4: 15%, NT5: 20% và đối chứng là NT1: không bổ sung cám gạo. Ghi nhận thời gian lan tơ, thời gian xuất hiện đinh ghim, năng suất thu được và hiệu suất sinh học.
Tất cả các nghiệm thức trên mỗi nghiệm thức thực hiện 50 sọt, mỗi sọt nặng 3,5kg. Lấy số liệu trung bình của mỗi nghiệm thức. Thí nghiệm lặp lại 5 lần.
Tất cả các sọt sau khi cấy giống được ủ tơ nhiệt độ phòng, được che tối, không khí thông thoáng. Sau khi hệ sợi lan kín bịch, tưới nước giữ ẩm, gia tăng nhiệt độ 35-400C, độ ẩm không khí 85 - 90% (Đinh Xuân Linh và ctv, 2010) 
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 tại trường Đại học An Giang.	
2.4. Phân tích dữ liệu
Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel và phân tích thống kê bằng phần mềm SAS 9.1.3 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát tỷ lệ phối trộn bông vải và mùn cưa thích hợp
   Các sọt nấm rơm sau khi cấy giống, được phủ lên lớp rơm khô để giữ ẩm và ủ ấm cho nấm, quan sát và theo dõi các chỉ tiêu. Mỗi nghiệm thức gồm 50 sọt nấm rơm, thí nghiệm lặp lại 3 lần, tổng cộng là 150 sọt cho từng nghiệm thức. Sau khi lấy giá trị trung bình và xử lý thống kê, được tóm tắt trong Bảng 1.
[bookmark: _Toc32091][bookmark: _Toc7484]Bảng 1. Thời gian lan tơ 100% (ngày), thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày),   năng suất (g) và hiệu suất sinh học (%) của các nghiệm thức.
	Chỉ tiêu
	Thời gian lan tơ 100% (ngày)
	Thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày)
	Năng suất (g)
	Hiệu suất sinh học (%)

	Nghiệm thức
	
	
	
	

	GT2
	7,2 c
	8,2 c
	478 a
	13,66 a

	GT1
	7,6 bc
	8,6 bc
	415 b
	11,86 b

	GT3
	7,8 bc
	8,8 bc
	391 b
	11,18 b

	GT4
	8,2 ba
	9,2 ba
	350 c
	10,00 c

	GT5
	8,6 a
	9,6 a
	331 c
	9,46 c

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*
	*

	CV%
	6,21
	5,51
	5,85
	5,83


Ghi chú: trong cùng một cột, các số có cùng một chữ cái thì không có khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; *: Khác biệt qua phân tích thống kế ở mức ý nghỉa 5%. GT1:100% bông; GT2: 90% bông + 10% mùn thải; GT3: 80% bông + 20% mùn thải; GT4: 70% bông + 30% mùn thải; GT5: 60%bông + 40% mùn thải).
   Ở chỉ tiêu tơ lan 100% số liệu thống kê được chia thành ba nhóm khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% là nhóm (a) là nhóm lan tơ chậm nhất nên có số ngày lan tơ dài nhất là 8,6 và 8,2 ngày ở hai nghiệm thức GT5 (60%BV:40%MC) và GT4 (70%BV:30%MC). Nhóm (b) gồm ba nghiệm thức là GT4 (70%BV:30%MC), GT3 (80%BV:20%MC) và GT1 (100%BV) với số ngày lan tơ 100% lần lượt là 8,2 ngày 7,8 ngày và 7,6 ngày. Nhóm (c) gồm hai nghiệm thức là GT1 (100%BV) và GT2 (90%BV:10%MC) với số ngày lan tơ 100% là 7,6 và 7,2 ngày. Nhận thấy ở các nghiệm thức có tỉ lệ phối trộn sai khác 10% mùn cưa ở kề nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (GT5 không khác biệt GT4, GT4 không khác biệt GT3,… tương tự như vậy GT1 không khác biệt GT2). Ở mức chênh lệch tỉ lệ phối trộn 20% các nghiệm thức cũng không có nhiều sự sai khác. Tuy nhiên ở các nghiệm thức có tỉ lệ phối trộn chênh lệch nhau 30% mùn cưa thì có sự sai khác rõ rệt. Theo bảng thống kê nhận thấy tỉ lệ phối trộn mùn cưa ở mức 10% cho thời gian lan tơ nhanh nhất là 7,2 ngày. Ở mức chỉ sử dụng bông 100% là 7,6 ngày và chỉ tiêu này không sai khác với tỉ lệ phối trộn 20% mùn cưa vào bông vải, số ngày lan tơ càng tăng do tỉ lệ lan tơ chậm khi tỉ tệ phối trộn mùn cưa càng cao. Bông vải được kết cấu là sợi khi ngấm nước các sợi có xu hướng bện chặt vào nhau hơn, điều này rất thích hợp cho việc trồng nấm vì nấm rơm cần ẩm để phát triển trong khi kết cấu của bông là sợi nên chúng giữ ẩm rất tốt. Tuy nhiên ở nghiệm thức không phối trộn mùn cưa, các sợi này bện nhau quá chặt nên các tơ nấm không thể len lõi vào bên trong, song song với đó là việc trộn tỉ lệ mùn cưa cao thì lỗ hổng lớn các nguyên liệu không bện chặt vào nhau nên tơ cũng lan chậm. 
   Qua bảng thống kê nhận thấy tỉ lệ phối trộn hợp lý nhất là 90%bông và 10% mùn cưa với số ngày lan tơ là 7,2 ngày. Tương tự với thông số này thì thời gian tạo đinh ghim là sau một ngày tơ nấm lan đầy. Để đánh giá chính xác tỉ lệ phối trộn đến mối tương giao của thời gian lan tơ và năng suất nấm thu được, cần xem đến chỉ tiêu năng suất nấm. 
   Số liệu năng suất nấm ghi nhận được theo bảng thống kê được chia thành ba nhóm: Nhóm (a) là nghiệm thức GT2 (tỉ lệ phối trộn là 90% bông và 10%mùn cưa) đạt được 478g, đây là năng suất cao nhất. Tiếp theo là nhóm (b) gồm có GT1 và GT3 đây là hai nghiệm thức không phối trộn mùn cưa và phối trộn 20% mùn cưa đạt năng suất lần lượt là 415g và 391g. Nhóm còn lại là nhóm (c) gồm hai nghiệm thức là GT4 và GT5 với tỉ lệ phối trộn 30% mùn cưa và 40% mùn cưa đạt năng suất lần lượt là 350g và 331g. Tổng thể số liệu năng suất nấm nhận thấy ở tỉ lệ không phối trộn và phối trộn ở mức 20% năng suất nấm giảm so với tỉ lệ cao nhất là phối trộn 10%. Riêng ở các mức phối trộn tỉ lệ 30% và 40% mùn cưa năng suất càng ngày ngày càng giảm. Nguyên nhân là do mùn cưa đã qua trồng các loài nấm khác nên hàm lượng dinh dưỡng không còn nhiều, sử dụng để phối trộn chủ yếu là giúp giá thể trồng nấm tơi xốp để tơ lan nhanh hơn, khi tơ lan nhanh thì kéo theo năng suất nấm cũng cao hơn vì tránh được các vi sinh vật gây nhiễm cạnh tranh dinh dưỡng với nấm. Vậy ở thí nghiệm tỉ lệ phối trộn chọn mức phối trộn là 90% bông và 10% mùn cưa là tỉ lệ có mức lan tơ nhanh nhất dựa trên số ngày lan tơ ngắn nhất (7,2 ngày), điều này hoàn toàn phù hợp với năng suất cao nhất ở thí nghiệm này. Với chỉ tiêu hiệu suất sinh học được tính dựa vào năng suất nấm thu được nên, chúng tôi đưa vào bảng thống kê để dễ theo dõi. Hiệu suất sinh học cao nhất ở nghiệm thức phối trộn 90% bông vải và 10% mùn cưa thải là 13,66% khác biệt qua phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 5% so với bốn nghiệm thức còn lại. Kế đến là nghiệm thức 100% bông vải (11,86), nghiệm thức phối trộn 80% bông + 20% mùn thải (11,18) khác biệt qua phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 5% so với hai nghiệm thức 70% bông + 30% mùn thải (10) và nghiệm thức 70% bông + 30% mùn thải (9,46%). Kết quả này cao hơn năng suất sinh học của nghiên cứu Lê Thị Thu Hường và cs. (2021) khi trồng nấm rơm trên Mùn nấm Linh chi 99% + Cám gạo 0,5% + bột ngô 0,5% với năng suất đạt 5.849,21 g/100 kg nguyên liệu khô (5,85%). 
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	100% bông
	90% bông + 10% mùn thải
	80% bông + 20% mùn thải
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	Hình 1. Nấm rơm trong sọt với  các tỉ lệ phối trộn khác nhau sau 10 ngày gieo meo 


3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ hấp thanh trùng lên giá thể nuôi trồng
Bảng 2. Thời gian lan tơ 100% (ngày), thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày), năng suất (g) và hiệu suất sinh học (%) của các nghiệm thức.
	Chỉ tiêu
	Thời gian lan tơ 100% (ngày)
	Thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày)
	Năng suất (g)
	Hiệu suất sinh học (%)

	Nghiệm thức
	
	
	
	

	TN2
	7,2b
	8,2b
	464a
	15,16a

	TN1
	7,6ab
	8,6ab
	392 b
	11,20b

	TN4
	8,2a
	9,2a
	308  c
	8,80c

	TN3
	8,4a
	9,4a
	376 b
	10,74b

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*
	*

	CV%
	7,8
	6,92
	8,5
	10,27


Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng một chữ cái thì không có khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; *: Khác biệt qua phân tích thống kế ở mức ý nghỉa 5%. TN1: Không hấp thanh trùng; TN2: Hấp thanh trùng 800C; TN3: Hấp thanh trùng 1100C; NT4: Hấp thanh trùng 1210C.
  Sau khi chọn được tỉ lệ phối trộn ở thí nghiệm trên là 90% bông và 10% mùn cưa tiếp tục thử nghiệm hấp thanh trùng giá thể ở các mức nhiệt độ khác nhau là TN1: không hấp thanh trùng, TN2, TN3, TN4 hấp thanh trùng lần lượt ở 800, 1100 và 1210. Kết quả ghi nhận được sau khi chạy thống kê ở Bảng 2. Thời gian lan tơ ở nghiệm thức NT1 không hấp thanh trùng và NT2 hấp thanh trùng ở mức 800 không có khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê lần lượt là 7,6 và 7,2 ngày. Ở nhóm còn lại các nghiệm thức không hấp thanh trùng và hấp thanh trùng ở mức 1100 và 1210 không có sự sai khác thống kê lần lượt là 7,6 ngày 8,4 ngày và 8,2 ngày. Nhận thấy nhiệt độ hấp tốt nhất là 800, ở mức nhiệt độ này có thể diệt được các vi sinh vật gây nhiễm và hầu như giữ được toàn bộ thành phần dinh dưỡng trong giá thể nuôi trồng. Điều này thể hiện rõ qua năng suất nấm thu được, Giá thể hấp thanh trùng ở mức 800 cho năng suất cao nhất trong các nghiệm thức là 464g. Năng suất thấp nhất trong phân khúc này là 308g với nghiệm thức hấp thanh trùng giá thể ở 1210 điều này cho thấy khi hấp thanh trùng ở nhiệt độ có thể đã làm mất đi một số thành phần dinh dưỡng trong giá thể nên làm giảm năng suất nấm. Khi so sánh năng suất nấm ở nghiệm thức hấp thanh trùng ở 800 và không hấp thanh trùng năng suất nấm có sai khác về mặt thống kê và năng suất cao hơn nghiêng về giá thể hấp ở 800 là 464g và 392g. Tuy nhiên nếu xem xét lại bảng số liệu ở thí nghiệm một (Barng1) số ngày lan tơ là 7,2 ngày năng suất đạt 478g là nghiệm thức tốt nhất nhưng không qua hấp thanh trùng. Số liệu này cao hơn nghiệm thức đã qua hấp thanh trùng (Tất cả các nghiệm thức đều sử dụng sọt và giá thể đều 3,5kg). Có thể thấy trong quá trình hấp thanh trùng quá trình vận chuyển và thao tác có thể làm giảm đáng kể năng suất nấm. Qua thí nghiệm này chúng tôi nhận thấy việc hấp thanh trùng không ảnh hưởng đáng kể đến năng suất nấm dù rằng có sai khác về mặt thống kê nhưng về giá trị kinh tế có thể chọn hướng không hấp thanh trùng vì sẽ tốn kém nguồn nhiên liệu và thiết bị để thực hiện. Đặc biệt khi làm với số lượng lớn thì chi phí để vận hành nồi hấp tiệt trùng sẽ rất cao. Vì thế ở thí nghiệm này sẽ chọn nghiệm thức là không hấp thanh trùng giá thể nuôi cấy nấm.
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	Không hấp thanh trùng
	Hấp thanh trùng 800C
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	Hấp thanh trùng 1100C
	Hấp thanh trùng 1210C

	Hình 2. Nấm rơm trong sọt với  các nhiệt độ hấp thanh trùng khác nhau sau 10 ngày gieo meo


3.3. Khảo sát tỷ lệ phối trộn cám gạo thích hợp
Bảng 3. Thời gian lan tơ 100% (ngày), thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày), năng suất (g) và hiệu suất sinh học (%) của các nghiệm thức.
	Chỉ tiêu
	Thời gian lan tơ 100% (ngày)
	Thời gian xuất hiện đinh ghim (ngày)
	Năng suất (g)
	Hiệu suất sinh học (%)

	Nghiệm thức
	
	
	
	

	NT4
	6,8 c
	7,8 c
	503 a
	14,37 a

	NT3
	7,4 bc
	8,4 bc
	385 b
	11,00 b

	NT1
	7,8 b
	8,8 b
	309 c
	8,82 c

	NT2
	8,0 b
	9,0 b
	374 b
	10,67 b

	NT5
	9,0 a
	10,0 a
	172 d
	4,91 d

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*
	*

	CV%
	7,47
	6,62
	8,93
	8,9


Ghi chú: trong cùng một cột, các số có cùng một chữ cái thì không có khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; %; *: Khác biệt qua phân tích thống kế ở mức ý nghỉa 5%.  NT1: Không bổ sung cám; NT2: Bổ sung 5% cám; NT3: Bổ sung 10% cám; NT4: Bổ sung 15% cám; NT5: Bổ sung 20% cám.
Sau khi chọn được tỉ lệ phối trộn thích hợp là 90% bông và 10% mùn cưa thải không hấp thanh trùng tiến hành xác định tỉ lệ thích hợp để tăng năng suất nấm. Số liệu trong Bảng 3 và Hình 3 cho thấy: Khi bổ sung cám gạo vào các nghiệm thức nhận thấy số liệu cũng không sai khác nhiều so với các nghiệm thức đã thực hiện ở trên tuy nhiên thời gian lan tơ khi bổ sung 15% cám (NT4) có thời gian lan tơ nhanh nhất tương ứng với thời gian ngắn nhất là 6,8 ngày và năng suất đạt cao nhất là 503g hiệu suất sinh học đạt trên 14%. Ở các nghiệm thức khác cũng có sự sai khác về mặt thống kê, nhưng số liệu cũng ở mức tương đối, không có nhiều biến động. Tuy nhiên ở nghiệm thức bổ sung 20% cám gạo thời gian lan tơ chậm nhất là 9 ngày và năng suất chỉ đạt 172 g tương ứng với hiệu suất sinh học là 4,9% thấp nhất trong cùng các điều kiện thí nghiệm. Điều này có thể thấy được khi hàm lượng cám cao, dinh dưỡng nhiều là điều kiện thuận lợi để các vi sinh vật gây nhiễm cạnh tranh dinh dưỡng. Vậy ở mức bổ sung 15% cám thì nấm sẽ đạt năng suất cao nhất là 503 g với thời gian lan tơ đầy sọt là 6,8 ngày, thời gian xuất hiện đinh ghim là 7,8 ngày đạt hiệu suất sinh học là 14,37%.
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	Không bổ sung cám
	Bổ sung 5% cám
	Bổ sung 10% cám
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	Bổ sung 15% cám
	Bổ sung 20% cám
	

	Hình 3. Nấm rơm trong sọt của 5 nghiệm thức bổ sung cám sau 10 ngày gieo meo


IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
Nấm rơm Volvariella volvacea được nuôi trồng trong sọt trên bông vải có bổ sung mùn cưa thải sau khi trồng các loại nấm khác (linh chi, bào ngư,...) và cám gạo. Kết quả là xây dựng được quy trình trồng nấm rơm trên bông vải có phối trộn mùn cưa thải với cám gạo với tỉ lệ 76.5% bông vải, 8.5% mùn cưa và 15% cám gạo không hấp thanh trùng giá thể nuôi cấy đạt trung bình 503g nấm trên sọt 3,5kg hiệu suất sinh học là 14,3%
4.2. Kiến nghị
    Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm các thành phần khác như rơm, thân bắp, thân cây đậu,… vào giá thể nuôi trồng nấm rơm để nấm đạt hiệu suất sinh học cao hơn.
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Research for growing straw mushroom Volvariella volvacea on cotton 
and waste sawdust in basket
Ho Thi Thu Ba1, Thai Thi Thanh Thuy2, Van Vien Luong1
Abstract
[bookmark: _GoBack]The thesis “Research for growing straw mushroom Volvariella volvacea on cotton in basket” was performed at laboratory of An Giang University from 4/2021 to 3/2022. The thesis was carried out with the goal of "building a process of growing straw mushrooms on cotton and waste sawdust". The study was conducted with three contents: Content 1: To select the best mixing ratio of cotton and waste sawdust to carry out contents 2 and 3. Content 2: Determine the suitable pasteurization temperature for mushroom high yield and biological efficiency best. Content 3: is to determine the ratio of adding bran to the mushroom the highest yield and biological efficiency. The results of the study were to develop a process for growing straw mushrooms on cotton with a mixture of waste sawdust and rice bran with the ratio of 76.5% cotton, 8.5% sawdust and 15% rice bran unpasteurized. Averaged 503g of mushrooms per 3.5kg basket, the biological yield was 14.3%. 
Keywords: Volvariella volvacea, cotton, straw mushroom in basket, waste sawdust.
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